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PHIẾU KẾT QUẢ SÀNG LỌC TIỀN SẢN GIẬT
(BM02/QTQL 28)

HỌ TÊN: KQ MẪU DOUBLE TEST VÀ PLGF NGÀY SINH: 22/01/1996
ĐỊA CHỈ: 101/24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM TUỔI LÚC SINH: 29.82
BS CHỈ ĐỊNH: TSBS Nguyễn Khắc Hân Hoan SỐ HS: ĐT: 088.xxxx.211
THÔNG TIN THAI KỲ 25999975
CHIỀU CAO [CM]: 160 CÂN NẶNG [KG]: 52 CHỦNG TỘC: Khác TIỂU ĐƯỜNG TYPE I: Không
HÚT THUỐC LÁ: Không TĂNG HA MẠN TÍNH: Không LUPUS: Không TYPE II: Không
TIỀN SỬ TSG: ĐÃ CÓ THAI ≥ 24 TUẦN: 0 LẦN SINH TRƯỚC: ANTI-PHOSPHOLIPID: Không
SỐ THAI: 1 MONOZYGOUS: Không SỐ NHAU: 1 MẸ THAI PHỤ BỊ TSG: 
HỖ TRỢ SINH SẢN: CHUYỂN PHÔI: NGÀY HÚT TRỨNG: NS MẸ CHO TRỨNG: 
Phương pháp: Kỹ thuật TRF xét nghiệm các yếu tố sinh hóa kết hợp thông tin thai kỳ và siêu âm để xác định nguy cơ của thai phụ.
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM (Thiết bị AutoDELFIA, QTKT 04) NGÀY NHẬN MẪU: 05/05/2025 LOẠI MẪU: Huyết thanh
YẾU TỐ PHÂN TÍCH NGÀY LM TUỔI THAI GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ MOM HIỆU CHỈNH
Huyết áp ĐM trung bình (MAP) 04/05/2025 84 ngày 80 mmHG 0.96
Chỉ số xung ĐM tử cung (UTPI) 04/05/2025 84 ngày 1.78 1.01
PLGF 04/05/2025 84 ngày 36.7 pg/mL 0.97
Chiều dài đầu mông (CRL) 04/05/2025 84 ngày 57 mm
PAPP-A 04/05/2025 84 ngày 5880 mU/L 1.63

PHÂN TÍCH NGUY CƠ (BẰNG PHẦN MỀM LIFECYCLE 7.0)

BẤT THƯỜNG NGUY CƠ KẾT QUẢ NGUY CƠ
(SONG THAI)

KẾT QUẢ
(SONG THAI)

NGUY CƠ
THEO TUỔI NGƯỠNG

Tiền sản giật < 32 tuần THẤP 1:31136 1:2516 1:100
Tiền sản giật < 37 tuần THẤP 1:801 1:232 1:100

TSG < 32 tuần (THẤP) TSG < 37 tuần (THẤP)

Diễn giải:   
- Nguy cơ mắc tiền sản giật < 32 tuần theo xét nghiệm là 1/31136 có nghĩa là trong 31136 thai phụ có thể có 1 thai phụ mang 
thai mắc tiền sản giật < 32 tuần (thấp hơn ngưỡng 1/100).
- Nguy cơ mắc tiền sản giật < 37 tuần theo xét nghiệm là 1/801 có nghĩa là trong 801 thai phụ có thể có 1 thai phụ mang thai 
mắc tiền sản giật < 37 tuần (thấp hơn ngưỡng 1/100).

Đề nghị: THAM VẤN VỚI BÁC SĨ VỀ KẾT QUẢ SÀNG LỌC. 

Ghi chú: - Tỷ lệ sàng lọc phát hiện Tiền Sản Giật < 32 tuần và Tiền Sản Giật < 37 tuần của mô hình kết hợp thông tin thai kỳ, huyết áp, 
siêu âm và sinh hóa lần lượt là 90% và 75% (Tan MY, Nicolaides KH (2018) ISUOG, 52:186-195).
- Kết quả này chỉ áp dụng đối với mẫu đã nhận như trên. Mẫu bệnh phẩm được lưu giữ 4 ngày tại phòng xét nghiệm.
TPHCM, ngày 09/05/2025
Trưởng phòng xét nghiệm Bác sĩ di truyền
CNXN. Nguyễn Thị Diệu My ThS.BS. Quách Thị Hoàng Oanh
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